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SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần sửa đổi
	Ngày sửa đổi

	1
	Trang bìa
	Sửa tên Quy trình từ “Bổ nhiệm/miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ” thành “Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ”
	1
	8/2021

	2
	Phòng chức năng
	Sửa tên phòng chức năng ban hành Quy trình từ Phòng quản lý Chuyên ngành thành Thanh tra Sở.
	1
	8/2021

	3
	Quy trình giải quyết công việc
	Sửa đổi ngày thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh
	1
	8/2021

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. PHẠM VI

Cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (người muốn trở thành giám định viên tư pháp)

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Quy trình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang;

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Căn cứ pháp lý theo mục 5.1.

4. NHỮNG TỪ  VIẾT TẮT 

- TTr: Thanh tra 
- BM: Biểu mẫu 
- TTHC : Thủ tục hành chính

- TN&TKQ : Tiếp nhận và trả kết quả
- PVHCC : Phục vụ hành chính công
- KH&CN : Khoa học và Công nghệ 

- UBND: Ủy ban Nhân dân

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
	5.1
	Cơ sở pháp lý

	
	- Luật giám định tư pháp ngày 20/6/2012;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10/6/2020;

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;
- Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; 
- Thông tư số 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ;

- Quyết định số 1482/QĐ-BKHCN ngày 17/6/2015 của Bộ KH&CN công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ KH&CN. 
- Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh;

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang.



	5.2
	Thành phần hồ sơ 
	Bản chính
	Bản 
sao

	
	Những thành phần hồ sơ nộp để thực hiện TTHC
	
	

	
	1. Công văn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị.
	x
	

	
	2. Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đề nghị bổ nhiệm.
	
	x

	
	3. Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp.
	x
	

	
	4. Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.
	x
	

	5.3
	Số lượng hồ sơ

	
	Số lượng hồ sơ cần nộp: 01 bộ 

	5.4
	Thời gian xử lý

	
	Thời gian xử lý cần thực hiện: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

	5.5
	Nơi tiếp nhận và trả kết quả

	
	Tiếp nhận và Trả kết quả: Bộ phận một cửa - Sở KH&CN, tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang

	5.6
	Lệ phí

	
	Quy định mức lệ phí phải nộp để thực hiện TTHC. Không

	5.7
	Quy trình xử lý công việc

	QUY TRÌNH XỬ LÝ CÔNG VIỆC

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/
Kết quả

	B1
	Bộ phận TN&TKQ tiếp nhận hồ sơ theo bước 2 của QT.VP.01 Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời chuyển hồ sơ cho phòng Thanh tra theo bước 3 của QT.VP.01
	Bộ phận TN&TKQ  - Sở KH&CN
	1 ngày
	- BM.VP.01.01

- BM.VP.01.05

- Hồ sơ theo mục 5.2

	B2
	Chánh thanh tra chuyển/ phân công chuyên viên xử lý, thẩm định hồ sơ
	Chánh 

thanh tra
	1 ngày
	- BM.VP.01.01

- BM.VP.01.05

- Hồ sơ theo mục 5.2

	B3
	Thẩm định hồ sơ: 
	Chuyên viên
	7 ngày
	

	
	· Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết (không đáp ứng yêu cầu, cần bổ sung)  tham mưu lãnh lãnh đạo phòng trình đạo Sở  Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (BM.VP.01.02) và trả lại hồ sơ kèm theo để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TN&TKQ
	
	
	-  BM.VP.01.02



	
	· Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, thực hiện bức tiếp theo.
	
	
	

	B4
	Dự thảo Văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp
	Thanh tra 

Sở
	1/2 ngày
	· Hồ sơ theo mục 5.2

- Văn bản dự thảo

	B5
	Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và dự thảo Văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm:
- Nếu đồng ý: ký Văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp.

- Nếu không đồng ý: phê ý kiến và xử lý lại bước 3.
	Lãnh đạo Sở
	1 ngày
	· Hồ sơ theo mục 5.2

· Văn bản dự thảo

	B6
	Văn thư vào sổ, lấy số văn bản và chuyển văn bản trình theo hồ sơ (cả giấy và điện tử) sang Văn thư Văn phòng UBND tỉnh
	Văn thư Sở
	1/2 ngày
	· Hồ sơ theo mục 5.2

· Văn bản dự thảo

	B7
	Chủ tịch UBND tỉnh 


	UBND tỉnh
	9 ngày
	· Hồ sơ theo mục 5.2

· Văn bản dự thảo

	
	- Văn thư Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để phân công bộ phận chuyên môn xử lý
	
	
	· Hồ sơ theo mục 5.2

· Văn bản dự thảo

	
	- Chuyên viên xử lý, trình lãnh đạo Văn phòng, trình Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt. Trường hợp chưa đủ điều kiện phê duyệt hoặc không duyệt có văn bản nêu rõ lý do.
	
	
	· Hồ sơ theo mục 5.2

· Văn bản dự thảo

	
	- Văn thư Văn phòng lấy số văn bản, hoàn thiện kết quả thủ tục hành chính kèm theo hồ sơ (nếu có) chuyển đến Trung tâm PVHCC tỉnh
	
	
	· Hồ sơ theo mục 5.2

· Văn bản dự thảo

	B8
	Trung tâm PVHCC cập nhật vào Hệ thống thông tin Một cửa điện tử, chuyển trả Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả kết quả TTHC cho cá nhân/tổ chức theo quy định

	TTPVHCC;

Bộ phận một cửa – Sở KH&CN
	
	


6. BIỂU MẪU 

	TT
	Mã hiệu
	Tên Biểu mẫu
	Ghi chú

	1. 
	BM.VP.01.01
	Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
	QT.VP.01

	2. 
	BM.VP.01.02
	Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
	QT.VP.01

	3. 
	BM.VP.01.05
	Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
	QT.VP.01


7.  HỒ SƠ CẦN LƯU 

	STT
	Hồ sơ Lưu
	Mã hiệu
	Thời gian lưu trữ

	1
	Công văn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của Thủ trưởng đơn vị.
	
	Hồ sơ được lưu trữ tại Phòng Thanh tra Sở 01 năm và được nộp về lưu trữ cơ quan theo quy định

	2
	Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đề nghị bổ nhiệm.
	
	

	3
	Sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp.

	
	

	4
	Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn nơi người được đề nghị bổ nhiệm làm việc.
	
	

	5
	Quyết định bổ nhiệm giám định viên tư pháp

	
	



